
DỄ DÀNG THƯ GIÃN
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VÒI LAVABO STARCK 100

589.51.223  12.500.000  

VÒI LAVABO LOGIS 190

589.52.406 6.500.000

VÒI LAVABO METRIS 260

589.50.220 13.200.000

VÒI LAVABO TALIS E 240

589.29.288 11.660.000

VÒI LAVABO TALIS E 110

589.29.291 6.930.000

VÒI LAVABO STARCK 250

589.51.224 18.500.000

VÒI LAVABO LOGIS 100

589.52.402 5.400.000

VÒI LAVABO STARCK 250

589.29.422 26.730.000

VÒI LAVABO LOGIS 70

589.52.405 4.300.000

VÒI LAVABO FOCUS 190

589.29.223 6.500.000

VÒI LAVABO FOCUS 100

589.29.224 5.400.000

VÒI LAVABO FOCUS E2 70

589.29.300 4.400.000

VÒ
I LAVA

B
O
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BỘ BỒN TẮM 3 LỖ TALIS E

589.29.293 11.990.000

VÒI LAVABO CITTERIO M 100

589.29.520 13.860.000

VÒI LAVABO 3 LỖ LOGIS 150

589.52.413 11.000.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM FOCUS E2

589.29.301 5.400.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM LOGIS

589.52.403 5.600.000

VÒI LAVABO CITTERIO M 250

589.29.533 22.110.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM 3 LỖ FOCUS

589.52.400 16.900.000

VÒI LAVABO 180 CITTERIO

589.30.604 22.660.000

VÒI BẾP UNO 230

569.39.200 15.070.000 

VÒI LAVABO 2 LỖ CITTERIO M 160 VÒI LAVABO MASSAUD 220

589.30.520 21.010.000 589.29.490 47.500.000

VÒ
I LAVA

B
O

B
Ộ

 TR
Ộ

N
 B

Ồ
N

 TẮ
M

VÒI LAVABO 3 LỖ MONTREUX 225

589.30.013 22.330.000

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.170

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.428

* Kết hợp với

Bộ âm
589.52.401
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BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM SÀN
PURAVIDA

589.29.135 68.300.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM SÀN
MONTREUX

589.30.019 93.610.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM SÀN
STARCK

589.29.678 58.520.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM 4 LỖ CITTERIO M

589.29.547 43.120.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM SÀN
MASSAUD

589.29.492 122.700.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM 4 LỖ

589.29.229 13.900.000 

BỘ TRỘN BỒN TẮM 3 LỖ METRIS

589.50.230 27.500.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM 4 LỖ METRIS 
CLASSIC

589.29.343 23.650.000

B
Ộ

 TR
Ộ

N
 B

Ồ
N

 TẮ
M

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM SÀN
STARCK

589.29.677 57.200.000 

BỘ TRỘN BÔN TẮM 4 LỖ LOGIS

589.52.415 16.900.000

Bộ âm
589.29.126

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.126

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.126

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.126

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.168

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.168

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.168

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.954

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.943

* Kết hợp với

Bộ âm
589.30.020

* Kết hợp với
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CÂY SEN TẮM ĐỨNG
RAINMAKER SELECT 420

HỆ THỐNG SEN TẮM RAINDANCE SELECT S HỆ THỐNG SEN TẮM RAINDANCE SELECT E

589.52.635 48.900.000 589.52.634 52.000.000

BỘ SEN TẮM CROMA SELECT S 280
CÓ XẢ BỒN

BỘ SEN TẮM CROMA SELECT S 280

589.52.309 32.120.000589.52.310 39.050.000

CÂY SEN TẮM ĐỨNG
RAINDANCE 360

589.51.507 55.900.000

CÂY SEN TẮM ĐỨNG
RAINDANCE 300

589.51.519 90.000.000

C
Â

Y
 S

EN
 TẮ

M
 Đ

Ứ
N

G

589.54.300 123.900.000

CÂY SEN TẮM ĐỨNG 
RAINDANCE 300

589.30.865 40.900.000
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CÂY SEN TẮM ĐỨNG CROMA 160

589.51.600 20.500.000

BỘ THANH TREO SEN SELECT E

589.51.566 4.900.000

THANH TREO SEN CROMETTA

589.29.658 1.900.000

BỘ SEN TAY CROMETTA

589.54.029 2.200.000

CÂY SEN TẮM ĐỨNG CROMA 220

589.51.700 27.500.000

BỘ THANH TREO SEN CROMA 
SELECT S

589.54.119 4.900.000

C
Â

Y
 S

EN
 TẮ

M
 Đ

Ứ
N

G

CÂY SEN TẮM CROMETTA E 240

589.54.504 19.500.000
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SEN TĂM RAINDANCE 360 CÓ TAY 
SEN GẮN TƯỜNG

589.30.872 24.500.000

SEN ĐẦU GẮN TRẦN RAINDANCE 300 
CÓ TAY SEN

589.30.818 25.900.000

SEN ĐẦU RAINDANCE 360 CÓ TAY 
SEN GẮN TRẦN

589.52.618 22.900.000

SEN ĐẦU CROMETTA E 240

589.54.503 9.200.000

SEN ĐẦU CROMA 280

589.51.722 12.540.000

SEN ĐẦU CROMETTA S 240

589.54.506 9.200.000

SEN TẮM CROMA 220

589.29.609 8.470.000

SEN TRẦN RAINDANCE 260

589.52.608 17.500.000 

S
EN

 TẮ
M

Bộ âm
589.52.627

* Kết hợp với

SEN TRẦN RAINDANCE RAINMAKER 
360

589.30.871 186.450.000

Bộ âm
589.51.403

* Kết hợp với
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SEN TAY MONTREUX

589.30.002 7.260.000

TAY SEN RAINDANCE

589.30.858 4.840.000

SEN TAY SHOWER SOLUTIONS

589.52.206 5.610.000

SEN TAY RAINDANCE SELECT

TAY SEN NỐI TRẦN 100

589.52.600 4.200.000

589.52.628 2.300.000

SEN TAY RAINDANCE

589.30.868 3.900.000

BỘ SEN TẮM STARCK

589.29.724 12.500.000

SEN TAY CROMA SELECT E

TAY SEN GẮN TƯỜNG 389

589.54.120 3.500.000

589.52.629 3.300.000

BỘ SEN TAY CROMA SELECT S

589.54.123 3.500.000

TAY SEN GẮN TƯỜNG 389

589.50.001 3.300.000

SEN TẮM ÂM TƯỜNG

589.29.718 15.600.000

TAY
 S

EN

Bộ âm
589.29.717

* Kết hợp với
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BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM TƯỜNG
SELECT

589.50.321 27.500.000

BỘ TRỘN ÂM AXOR ONE

589.52.204 35.900.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM TƯỜNG 
ECOSTAT S 2F

589.50.331 19.690.000 

BỘ TRỘN ÂM ĐIỀU NHIỆT 
SHOWERSELECT

589.50.319 18.500.000

GIÁ ĐỠ SEN AXOR ONE

589.52.701 7.900.000

VAN TẮT MỞ 3 OUTLETS SELECT

589.50.322 18.500.000

BỘ TRỘN ĐIỀU NHIỆT SELECT

589.50.320 25.200.000

BỘ ÂM CHO SEN ĐẦU RAINDANCE

589.52.627 3.900.000

VAN ĐÓNG MỞ ÂM TƯỜNG

589.29.705 8.500.000

DÂY SEN SENSOFLEX 1600MM

589.29.902 1.500.000

DÂY SEN ISIFLEX 1600MM

589.29.908 1.100.000

VÒI XẢ XÔ 2 CHỨC NĂNG 228

589.29.985 4.510.000

Bộ âm
589.29.944

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.944

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.944

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.944

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.944

* Kết hợp với

Bộ âm
589.52.205

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.704

* Kết hợp với

B
Ộ

N
 TR

Ộ
N

 Â
M

 TƯ
Ờ

N
G
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GIÁ ĐỠ SEN TAY MONTREUX

589.30.003 3.850.000

BỘ TRỘN ÂM TƯỜNG TALIS S

589.29.781 3.850.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM TƯỜNG
METRIS

589.50.212 4.290.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM TƯỜNG 
METRIS

589.29.337 11.330.000 

BỘ TRỘN BÔN TẮM ÂM TƯỜNG 
LOGIS

589.52.418 6.500.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM TƯỜNG 
LOGIS

589.52.416 2.200.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM TƯỜNG
FOCUS E

589.29.319 1.500.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM 
TƯỜNG AX CITTERIO

589.30.657 17.160.000

BỘ ÂM THERMOSTAT CHO MODULE

589.30.689 31.350.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM TƯỜNG 
CITTERIO M

589.29.544 12.760.000  

BỘ TRỘN ĐIỀU NHIỆT ÂM TƯỜNG 
ECOSTAT

589.50.332 19.690.000

Bộ âm
589.29.305

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.305

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.305

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.305

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.950

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.950

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.950

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.950

* Kết hợp với

Bộ âm
589.29.950

* Kết hợp với

Bộ âm
589.30.690

* Kết hợp với

BỘ TRỘN ÂM TƯỜNG MONTREUX
VAN CHUYỂN ĐỔI

589.30.026 31.020.000

Bộ âm
589.29.944

* Kết hợp với

B
Ộ

N
 TR

Ộ
N

 Â
M

 TƯ
Ờ

N
G
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BỘ ÂM CHO CÂY SEN TẮM ÂM SÀN

589.29.126 17.200.000

PHỤ KIỆN CẤP NƯỚC CHO SEN TAY

589.29.963 990.000

PHỤ KIỆN CẤP NƯỚC CHO SEN TAY

589.50.706 1.700.000

PHỤ KIỆN CẤP NƯỚC CHO SEN TAY

589.30.814 1.200.000

BỘ ÂM CÂY SEN TẮM ÂM SÀN

589.30.020 33.550.000

BỘ ÂM CHO VÒI 3 LỖ GẮN TƯỜNG

589.29.428 9.020.000

VAN GÓC CHO VÒI LAVABO G3/8

589.29.999 550.000

VAN GÓC CHO BỒN CẦU G1/2

589.29.994 660.000

BỘ XẢ CHO LAVABO CÓ XẢ TRẦN

589.29.995 2.500.000

BỘ DÂY NỐI HỖ TRỢ NẮP
SENSOWASH

588.45.991 3.190.000

BỘ XẢ CHO LAVABO KHÔNG CÓ
XẢ TRẦN

589.29.991 1.600.000

VAN CẤP NƯỚC MONTREUX

589.30.030 1.540.000

P
H

Ụ
 K

IỆN
 P

H
Ò

N
G

 TẮ
M
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BỘ ÂM CHO BỘ VÒI 3 LỖ

589.29.170 7.150.000

BỘ ÂM BỘ TRỘN BỒN TẮM 3 LỖ

589.29.954 25.630.000

BỘ ÂM CHO SEN TẮM ÂM TƯỜNG

589.29.305 4.730.000

BỘ ÂM CHO BỘ TRỘN BỒN TẮM 4 LỖ

589.29.943 32.230.000

BỘ ÂM CHO SEN TẮM ÂM TRẦN

589.51.403 4.510.000

BỘ ÂM CHO BÔ TRỘN BỒN TẮM 3 LỖ

589.52.401 13.000.000

BỘ ÂM CHO BỘ TRỘN BỒN TẮM 4 LỖ

589.29.168 11.000.000

BỘ TRỘN ÂM ĐIỀU NHIỆT MODULE

589.30.690 27.830.000

BỘ ÂM CHO VAN ĐÓNG MỞ

589.29.704 5.500.000

BỘ ÂM SEN TẮM 12X12 CM

589.29.717 5.500.000

BỘ ÂM IBOX IBOX UNIVERSAL

589.29.950 5.300.000

589.29.944 5.300.000

BỘ ÂM CHO BỘ TRỘN AXOR ONE

589.52.205 13.500.000

P
H

Ụ
 K

IỆN
 P

H
Ò

N
G

 TẮ
M
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VÒI LAVABO NÓNG LẠNH
INNOSQUARE 80

589.82.030  2.420.000 

VÒI CAO LAVABO CELINA 230

589.02.181 6.490.000

VÒI TRỘN LAVABO EMMA 70 VÒI LAVABO ANISTA 100

589.02.030 2.640.000 589.02.150 4.070.000

VÒI CAO LAVABO ANISTA 240

589.02.152 6.160.000

VÒI TRỘN LAVABO CELINA 90

589.02.180 4.180.000

VÒ
I LAVA

B
O
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BỘ TRỘN BỒN TẮM NỔI ANISTA

589.02.156 8.580.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM NỔI CELINA

589.02.189 6.600.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM TƯỜNG 
INNOSQUARE

589.82.033 4.070.000

VÒI LAVABO 80

589.82.060 5.610.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM NỔI

589.82.062 7.260.000

VÒI LẠNH TREO TƯỜNG

495.61.039 1.100.000

B
Ộ

 TR
Ộ

N

BỘ TIẾP NƯỚC TRÒN

485.60.008 440.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM TƯỜNG

BỘ ÂM CHO BỘ TRỘN BỒN TẮM

485.60.990  3.080.000 

BỘ TIẾP NƯỚC VUÔNG

485.60.009 440.000 589.02.212 4.389.000

Bộ âm
485.60.990

* Kết hợp với



15    

SEN TAY X-JET CHROME

589.85.320 990.000

BỘ SEN TAY 3F CHROME

589.85.300 1.430.000

BỘ SEN TAY 3F CHROME

589.85.313 1.650.000

BỘ SEN TAY X-JET, CHROME

589.85.318 1.870.000

DÂY SEN 1200MM

495.60.099 330.000

SEN ĐẦU TRÒN 200MM CHROME

485.60.311 1.100.000

SEN ĐẦU VUÔNG 300MM CHROME

300 x 300 mm: 485.60.306 4.840.000

200 x 200 mm: 485.60.305 2.860.000

SEN ĐẦU VUÔNG 200 MM CHROME

485.60.309 1.210.000

S
EN

 Đ
Ầ

U
S

EN
 TAY

TAY SEN GẮN TƯỜNG 25X400MM

485.60.952 1.320.000

TAY SEN GẮN TƯỜNG 30X15X400 MM

485.60.953 1.650.000
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THANH SEN X-JET 600MM CHROME

589.47.080 2.530.000

CÂY SEN TẮM ĐIỀU NHIỆT PURECÂY SEN TẮM ĐỨNG ĐIỀU NHIỆT 
PEARL

CÂY SEN TẮM ĐIỀU NHIỆT

CÂY SEN TẮM ĐỨNG ĐIỀU NHIỆT 
TECHNO

589.98.150 19.360.000 589.98.030 18.810.000589.85.004 13.200.000

589.98.090 13.640.000

BỘ THANH TREO SEN 2F CHROME

589.85.317 2.420.000

BỘ THANH TREO SEN 3F CHROME

589.85.007 2.090.000

B
Ộ

 TH
A

N
H

 TR
EO
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589.85.531 11.770.000

THANH SEN X-JET 600MM
MÀU ĐEN MỜ

589.47.090 3.080.000

BỘ THANH TREO SEN 1F
MÀU ĐEN MỜ

589.85.561 3.080.000

BỘ THANH SEN TẮM KẾT HỢP
MÀU ĐEN MỜ

M
Y

S
TER

IO
U

S

BỘ TRỘN BỒN TẮM MÀU ĐEN MỜ

589.02.456 12.650.000

VÒI LAVABO 240 MÀU ĐEN MỜ

589.02.452 11.220.000

BỘ TRỘN BỒN TẮM ÂM SÀN
MÀU ĐEN MỜ

589.02.541 30.690.000
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MÓC TREO 50X50X55MM
MÀU ĐEN MỜ

580.41.500 770.000

THANH TREO KHĂN ĐƠN 750MM  
MÀU ĐEN MỜ

580.41.511 2.090.000

KỆ TREO KHĂN 600MM
MÀU ĐEN MỜ

580.41.513 4.400.000

LY ĐỰNG DỤNG CỤ VỆ SINH
MÀU ĐEN MỜ

580.41.570 1.540.000

GIÁ ĐỰNG XÀ PHÒNG
MÀU ĐEN MỜ

580.41.560 1.540.000

BỘ SEN TAY TRÒN 2F MÀU ĐEN MỜ

589.85.565 1.430.000

BỘ SEN TAY X-JET MÀU ĐEN MỜ

589.85.368 2.200.000

BỘ SEN TAY VUÔNG 2F MÀU ĐEN MỜ

589.85.563 1.650.000

THANH TREO KHĂN ĐÔI 750MM
MÀU ĐEN MỜ

580.41.512 2.860.000

GIÁ TREO CỌ TOILET
MÀU ĐEN MỜ

580.41.550 1.980.000

GIÁ TREO GIẤY VỆ SINH
MÀU ĐEN MỜ

580.41.540 1.100.000

M
Y

S
TER

IO
U

S
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LAVA
B

O

LAVABO ĐẶT BÀN PURAVIDA 70CMLAVABO ĐẶT BÀN DURASTYLE 60CMLAVABO MASSAUD

588.45.000 24.970.000588.45.202 8.900.000 800mm: 588.32.010 38.500.000

600mm: 588.32.011 31.900.000

LAVABO ĐẶT BÀN BACINO 42CM

588.45.041 5.900.000 

LAVABO ĐẶT BÀN STARCK 1 46CM

588.45.080 7.150.000

LAVABO AAM VERO 48CM

588.45.021 6.900.000 

LAVABO VÀNH NỔI STARCK 3 56CM

588.45.084 5.500.000

LAVABO ĐẶT BÀN VERO 60CM

588.45.022 8.200.000

LAVABO ĐẶT BÀN STARCK 1 48CM

588.45.081 6.160.000 

LAVABO ĐẶT BÀN VERO 50CM

588.45.024 11.700.000

LAVABO ĐẶT BÀN VERO 60CM

588.45.023 10.120.000 

LAVABO ÂM STARCK 3 49CM

588.45.082 6.600.000

Phụ kiện lắp đặt
588.45.994
330.000

Phụ kiện lắp đặt
588.45.994
330.000
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LAVABO ÂM BÀN 520X320X200

588.84.029 4.070.000

LAVABO ÂM BÀN 620X410X205

588.84.028 2.420.000

LAVABO ĐẶT BÀN 475X470X160

588.84.026 5.500.000

LAVABO ĐẶT BÀN 415X415X115

588.82.200 3.300.000

LAVABO ĐẶT BÀN 485X395X145

588.82.051 3.520.000

LAVABO VÀNH NỔI 600X400X180

588.84.023 7.150.000

LAVABO ĐẶT BÀN  560X390X130

588.84.027 5.720.000

LAVABO ĐẶT BÀN 405X405X104

588.84.021 7.260.000

LAVABO ĐẶT BÀN 700X460X140 

588.60.106 4.620.000

LAVA
B

O
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LAVABO ÂM BÀN 565X340X200

LAVABO ÂM BÀN 560X385X210

588.82.208 1.430.000

588.82.109 2.200.000

LAVABO ĐẶT BÀN 565X460X160

LAVABO BÁN ÂM 430X430X170

588.82.211 3.410.000

588.82.202 1.870.000

LAVABO ĐẶT BÀN 460X460X160

LAVABO VÀNH NỔI 550X435X200

588.82.217 2.530.000

588.82.205 2.090.000

LAVABO TREO TƯỜNG CÓ NẮP CHE 
BỘ XẢ 435X450X195

588.84.000 4.730.000

LAVABO TREO TƯỜNG CÓ NẮP CHE 
SIPHON 560X440X500

588.82.206 2.530.000

LAVA
B

O
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BỒN CẦU 1 KHỐI DURASTYLE NÚT 
NHẤN XẢ KÉP

588.45.452 13.800.000 

BỒN CẦU 1 KHỐI STARCK 3

588.45.479 19.690.000

BỒN CẦU 2 KHỐI DURASTYLE - 4.8L

588.45.442 8.700.000

BỒN CẦU 1 KHỐI, NHẤN  XẢ KÉP 3.5L

588.45.574 21.300.000

BỒN CẦU 1 KHỐI DURASTYLE NÚT 
NHẤN XẢ KÉP

588.45.453 16.900.000

BỒN CẦU LIỀN KHỐI DARLING NEW

588.45.480 18.300.000

BỒN CẦU 1 KHỐI, 1 NÚT NHẤN XẢ 
4.8L

588.45.581 29.400.000 

BỒN CẦU 2 KHỐI DARLING NEW

588.45.482 9.900.000

BỒN TOILET GẮN TƯỜNG STARCK 3

588.45.471 13.900.000 

BỒN CẦU TREO TƯỜNG DARLING 
NEW

588.45.481 14.600.000 

TO
ILET

Bộ phụ kiện lắp đặt
588.45.999
1.380.000

Bộ phụ kiện lắp đặt
588.45.999
1.380.000

Bộ phụ kiện lắp đặt
588.45.999
1.380.000

Bộ phụ kiện lắp đặt
588.45.999
1.380.000

Bộ phụ kiện lắp đặt
588.45.996
1.980.000

Bộ phụ kiện lắp đặt
588.45.996
1.980.000

Bộ phụ kiện lắp đặt
588.45.996
1.980.000

Bộ phụ kiện lắp đặt
588.45.996
1.980.000

Bộ phụ kiện lắp đặt
588.45.996
1.980.000

Két nước 4.8L
588.45.979
6.300.000

Két nước 4.8L
588.45.917
6.000.000

Bộ phụ kiện lắp đặt
588.45.996
1.980.000

Nắp đậy
588.45.495
6.700.000

Nắp đậy
588.45.495
6.700.000

Nắp đậy
588.45.504
4.900.000

Nắp 
Sensowash
588.45.517
55.200.000

Nắp đậy
588.45.504
4.900.000

Nắp đậy
588.45.504
4.900.000

Nắp 
Sensowash
588.45.518
64.500.000

Nắp đậy
588.45.504
4.900.000

Nắp đậy
588.45.504
4.900.000

Nắp đậy
588.45.504
4.900.000

Nắp đậy
588.45.528
6.160.000

Nắp đậy
588.45.497
9.700.000

BỒN CẦU 1 KHỐI HAPPY D2 NÚT 
NHẤN XẢ KÉP

588.45.454 19.200.000 

BỒN CẦU 1 KHỐI HAPPY D2 NÚT 
NHẤN XẢ KÉP

588.45.455 21.900.000
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BỒN CẦU STARCK 3 TREO TƯỜNG 
370X620MM

588.45.552 21.300.000

KÉT NƯỚC ÂM DUOFIX ALPHA 6/3 L

588.53.912 5.900.000 

NÚT NHẤN XẢ ALPHA 15 MÀU 
CHROME MỜ

588.53.671 900.000

BỒN CẦU TREO TƯỜNG DURASTYLE 
370X620MM

588.45.446 15.200.000 

BỒN CẦU TREO TƯỜNG DURASTYLE
370X620MM

588.45.440 11.200.000

Phụ kiện kết nối
588.45.995
1.980.000

Phụ kiện kết nối
588.45.995
1.980.000

Nắp Sensowash
588.45.478
64.200.000

Nắp đậy
588.45.495
6.700.000

Nắp Sensowash
588.45.517
55.200.000

KÉT NƯỚC ÂM, NÚT XẢ KÉP, CƠ

588.73.920 5.302.000

BỒN CẦU TREO TƯỜNG 355X520MM 

588.82.412 5.830.000

NÚT XẢ KÉP, BẰNG CƠ, CHROME

588.73.543 638.000

BỒN CẦU MỘT KHỐI 408X725MM

588.82.413 8.250.000

BỒN CẦU MỘT KHỐI 385X680MM

588.82.405 7.700.000

TO
ILET
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BỒN TẮM ÂM D-CODE 1700X700MM

588.45.640 13.200.000

BỒN TẮM LẮP ÂM DARO 1700X700MM

588.45.710 28.270.000

BỒN TẮM ĐỘC LẬP AXOR MASSAUD 1900MM

588.32.610 431.500.000

BỒN TẮM ĐỘC LẬP CAPE COD 1855X885MM

588.45.690 205.900.000

Khung đỡ
588.45.950
1.200.000

Bộ xả
588.45.986
2.200.000

Khung đỡ
588.45.952
3.740.000

Bộ xả
588.45.966
5.170.000

B
Ồ

N
 TẮ

M

BỒN TẮM ĐỘC LẬP 1700X700X590

588.55.620 27.940.000
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BỒN TẮM ĐỘC LẬP 1750X770X600MM

BỒN TẮM ÂM VUÔNG 1700X750X465MM

588.55.670 24.090.000

588.55.681 6.930.000

BỒN TẮM ÂM 1700X740X460MM

588.55.680 7.370.000

BỒN TẮM ÂM 1720X770X480MM

588.55.603 9.130.000

BỒN TẮM ÂM 1750X770X470MM

588.55.611 9.130.000

BỒN TẮM ÂM VUÔNG 1700X750X475

588.55.600 9.680.000

BỒN TẮM ĐỘC LẬP CỔ ĐIỂN 1690X740X620

588.55.650 19.690.000

BỒN TẮM ÂM TRÒN 1700X790X440

588.55.601 9.680.000

B
Ồ

N
 TẮ

M
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MÓC ĐƠN MASSAUD

580.39.400 6.490.000

MÓC QUẦN ÁO LOGIS MÀU CHROME

580.61.300 550.000

MÓC QUẦN ÁO URQUIOLA

580.39.600 2.530.000

MÓC TREO KHĂN LOGIS

580.61.313 1.320.000

MÓC QUẦN ÁO ĐÔI LOGIS

580.61.301 990.000

MÓC ĐƠN LOGIS

580.60.200 770.000 

P
H

Ụ
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IỆN
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THANH TREO KHĂN ĐƠN LOGIS

580.61.310 1.890.000

GƯƠNG PHÒNG TẮM ĐÈN LED LOGIS

580.61.391 7.590.000

URQUIOLA THANH TREO KHĂN

580.39.620 14.300.000

THANH TREO KHĂN ĐÔI LOGIS

580.61.311 2.990.000

KỆ ĐỂ KHĂN TẮM LOGIS

580.61.312 4.990.000

TAY VỊN PHÒNG TẮM LOGIS

580.61.380 2.700.000
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GIÁ TREO GIẤY ĐÔI LOGIS M

580.61.342 1.590.000

GIÁ TREO GIẤY LOGIS

580.61.340 1.490.000

GIÁ ĐỠ CỌ VỆ SINH LOGIS

580.61.370 2.290.000

VÒI XỊT CẦM TAY

589.50.017 3.200.000

DĨA ĐỰNG XÀ PHÒNG LOGIS

580.61.350 1.490.000

GIÁ TREO GIẤY CÓ NẮP CHE LOGIS

580.61.341 1.790.000

RỔ GÓC PHÒNG TẮM LOGIS

580.61.490 1.700.000

BÌNH XỊT XÀ PHÒNG LOGIS

580.61.351 1.990.000

LY ĐỰNG DỤNG CỤ LOGIS

580.61.360 1.690.000 

P
H

Ụ
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IỆN
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Ò

N
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 TẮ
M

KỆ ĐỠ DỤNG CỤ INNOGEO-S

495.80.207 2.904.000

KỆ KÍNH

580.34.031 1.320.000

KỆ KÍNH

580.41.430 660.000
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MÓC ÁO INNOROUND

580.34.300 660.000

MÓC ÁO INNOGEO-E

495.80.190 605.000

MÓC ÁO INNOGEO-S

495.80.201 605.000

GIÁ ĐỠ VÀ LY INNOGEO-E

495.80.203 1.452.000

MÓC ÁO

580.41.400 330.000

P
H

Ụ
 K

IỆN
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H
Ò

N
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M

GIÁ ĐỠ ĐĨA ĐỰNG INNOROUND

580.34.350 770.000

VÒNG TREO KHĂN INNOROUND

580.34.310 1.100.000

LY ĐỰNG DỤNG CỤ PHÒNG TẮM

580.41.470 550.000

DĨA ĐỰNG XÀ PHÒNG

580.41.460 550.000

BÌNH XỊT XÀ PHÒNG INNOGEO-S

495.80.206 1.815.000

ĐĨA ĐỰNG XÀ PHÒNG

580.34.050 880.000

GIÁ ĐỠ LY

580.34.060 880.000



29    

GIÁ TREO GIẤY VỆ SINH INNOGEO-S

495.80.204 1.089.000

VÒNG TREO KHĂN INNOGEO-E

495.80.194 1.089.000

GIÁ TREO GIẤY VỆ SINH INNOGEO-E

495.80.193 1.089.000

GIÁ TREO KHĂN

580.34.010 990.000

VÒNG TREO KHĂN INNOGEO-S

495.80.205 1.210.000

VÒNG TREO KHĂN

580.41.410 550.000

P
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GIÁ TREO GIẤY VỆ SINH

580.41.440 440.000

MÓC TREO GIẤY VỆ SINH

580.34.041 770.000

GIÁ ĐỂ GIẤY INNOROUND

495.80.112 880.000

THANH TREO KHĂN 600MM
INNOROUND

495.80.116 1.540.000

THANH TREO KHĂN 

580.34.020 1.650.000

THANH TREO KHĂN 60CM WYNK

580.85.211 4.070.000
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THANH TREO KHĂN ĐƠN 600MM 
INNOGEO-E

580.20.320 1.980.000

THANH TREO KHĂN ĐÔI 600MM
INNOGEO-S

580.41.222 2.420.000

THANH TREO KHĂN ĐƠN

580.41.411 660.000
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KỆ ĐỂ KHĂN INNOCLASSIC

495.80.132 3.410.000

GIÁ TREO CỌ VỆ SINH

580.41.450 660.000

THANH TREO KHĂN ĐÔI INNOGEO-S

495.80.210 4.235.000

KỆ ĐỂ KHĂN TẮM INNOROUND

580.34.311 3.850.000

GIÁ TREO CỌ VỆ SINH INNOGEO-E BỘ VÒI XỊT WC

580.20.370 1.540.000 485.95.008 660.000 

THANH TREO KHĂN ĐÔI

580.41.412 880.000

KỆ ĐỂ KHĂN TẮM

580.41.413 1.650.000

THANH TREO KHĂN ĐÔI 600MM

580.34.021 2.310.000
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BỘ VÒI XỊT WC BỘ VÒI XỊT WC

485.95.041 440.000 485.95.040 770.000 
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ỐNG XẢ THẢI S-TRAP 35-85MM

589.29.931 770.000

ỐNG XẢ THẢI P-TRAP 35-95MM

589.29.930 990.000  

ỐNG XẢ THẢI S-TRAP 30-120MM

589.29.923 990.000

ỐNG XẢ THẢI FLOW-STAR

589.29.920 2.970.000

ỐNG XẢ THẢI P-TRAP 30-110MM

495.61.242 880.000

ỐNG XẢ THẢI P-TRAP 30-110MM

495.61.239 550.000

ỐNG XẢ THẢI S-TRAP

495.61.241 770.000

589.25.909 880.000
589.25.800 2.200.000

VAN GỐC G1/2

495.61.250 220.000

VAN KHÓA NƯỚC LỤC GIÁC G1/2

495.61.252 330.000

589.25.911 220.000

THOÁT SÀN 100X100X50 MM

495.60.801 330.000

THOÁT SÀN 88X88X40 MM

495.60.803 330.000
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588.84.029 588.84.028 588.82.200

588.82.051 588.84.023 588.84.027

588.84.026

588.82.109 588.82.202 588.82.205

588.84.021 588.60.106
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588.82.208 588.82.211 588.82.217

588.84.000588.82.206 588.45.452

588.45.442

588.45.574588.45.453
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www.hafelehome.com.vn

Häfele VN LLC.
Lầu 3, Tòa nhà Ree
Số 9 Đường Đoàn Văn Bơ,
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Phone: (+84 28) 39 113 113
Email: info@hafele.com.vn


